
 ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TỈNH BÌNH ĐỊNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 _____________
___________________________________

Số:  2136  /QĐ-CTUBND
 Quy Nhơn, ngày  06  tháng 10 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  

Công trình:  Đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội

___________________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP/2008 ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 361/TTr-SKH và ĐT ngày 02/10/2008 và đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 1257/TT-BQL ngày 29/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường dẫn ra Cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Anh.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế Nhơn Hội và kết nối các trục đường chính của Khu kinh tế với Cảng tổng hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng cảng biển và khu hậu cần cảng để đáp ứng nhu cầu xuất nhập hàng hoá của các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nhơn Hội.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

5.1. Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị, cấp kỹ thuật 60, vận tốc thiết kế 60km/h với tổng chiều dài tuyến là 1.712,32m (không kể đoạn nằm trong khu vực Cảng tổng hợp do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept – Nhơn Hội tự đầu tư) và được chia làm 02 đoạn:
- Đoạn 1 (Km0+136,16 ÷ Km0+923): Đoạn tuyến đi qua vùng cát trên cạn, nền đường ổn định, không cần gia cố nền đường.
+ Bề rộng mặt cắt ngang: B = 5m (vỉa hè) + 2x7,5m (mặt đường) + 19m (dải phân cách) + 6m (dải cây xanh) = 45m;
+ Độ dốc ngang mặt đường: in = 1,5%;
+ Độ dốc ngang vỉa hè: ivh = 2%.
- Đoạn 2 (Km0+923 ÷ Km1+848,48): Đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu có chiều cao đắp đất trung bình từ 3,5m đến 6,0m, nền đường không ổn định cần có biện pháp gia cố và xử lý.

+ Bề rộng mặt cắt ngang: B = 10m (vỉa hè) + 2x7,5m (mặt đường) + 21m (dải phân cách) + 10m (vỉa hè) = 56m;
+ Độ dốc ngang mặt đường: in = 1,5%;
+ Độ dốc ngang vỉa hè: ivh = 2%

5.2. Kết cấu áo đường: Thiết kế kết cấu áo đường trên toàn tuyến với modul đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 1.530daN/cm2 và được chia các lớp tính từ trên xuống dưới như sau:
- Lớp BTN hạt mịn C20 chiều dày 4cm;

- Lớp BTN hạt trung C25 chiều dày 6cm;

- Lớp cấp phối đá dăm loại I chiều dày 15cm;

- Lớp cấp phối đá dăm loại II chiều dày 25cm

- Lớp cấp phối đồi chiều dày 50cm, hệ số đầm chặt K98;

- Nền cát, hệ số đầm chặt K95.

5.3. Hệ thống thoát nước mặt dọc tuyến kết cấu cống bê tông ly tâm có đường kính từ (600-(1500, tải trọng thiết kế H10 (cống dọc theo vỉa hè) và H30 (cống ngang qua đường), tại các vị trí thu nước có bố trí các hố ga kết cấu bê tông mác 200 đá 2x4.

5.4. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh dọc tuyến đường xây dựng. 
5.5. Xử lý nền đất yếu: Đoạn từ km1+191,69 ÷ km1+848,48, nền đường được xử lý bằng bấc thấm với hình tam giác đều, khoảng cách cạnh là 130cm. 

5.6. Hạng mục phụ trợ:

- Vỉa hè, dải phân cách: Vỉa hè được lát tấm đan bê tông xi măng mác 150 đá 1x2, kích thước 40x40x4cm; bó vỉa (dải phân cách, vỉa hè) bằng bê tông mác 250 đá 1x2.

- Bố trí biển báo hiệu, vạch sơn đường theo đúng qui định hiện hành.
6. Địa điểm xây dựng: xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.
7. Diện tích sử dụng đất: 10,02 ha.
8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.

9. Tổng mức đầu tư 


:  79.820.000.000 đồng

(Bảy mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng)

Trong đó:


- Chi phí xây dựng
:

:   65.869.700.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án 

:        955.400.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư XD
:     4.251.800.000 đồng;
- Chi phí khác


:     1.200.850.000 đồng;


 - Chi phí đền bù GPMB

:        285.880.000 đồng;
- Chi phí dự phòng 

:     7.256.370.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2011.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

            KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
               PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;

- CT UBND tỉnh;

- TT Công báo;

- Lưu: VT, K6.


           Lê Hữu Lộc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ___________________
___________________________________

Số        /TTr-SKH&ĐT
Quy Nhơn, ngày        tháng 10 năm 2008

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  

Tên dự án:  Đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội

___________________________________
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 03/2008/NĐ-CP/2008 ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1227/UBND-CN ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh về việc lập dự án đầu tư đường chuyên dụng phía Tây và đường dẫn ra Cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội;
Căn cứ Công văn số 2063/UBND-CN ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt dự án công trình: Đường dẫn ra cảng tổng hợp Nhơn Hội.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, xem xét tờ trình số 1257/TT-BQL ngày 29/9/2008 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội về việc đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư công trình và Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 1854/SGTVT-GT ngày 01/10/2008 của Sở Giao thông vận tải về công trình Đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định dự án và kính trình UBND tỉnh phê duyệt những nội dung chủ yếu như sau:

I. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án :
1. Tên dự án: Đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Anh.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế Nhơn Hội với cảng tổng hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư cảng biển và khu hậu cần cảng đáp ứng nhu cầu xuất nhập hàng hoá của các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nhơn Hội.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 
5.1. Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị, cấp kỹ thuật 60, vận tốc thiết kế 60km/h với tổng chiều dài tuyến là 1.712,32m và được chia làm 02 đoạn:
- Đoạn 1 (Km0+136,16 ÷ Km0+932): Đoạn tuyến đi qua vùng cát trên cạn, nền đường ổn định, không cần gia cố nền đường.
+ Bề rộng mặt cắt ngang: B = 5m (vỉa hè) + 2x7,5m (mặt đường) + 19m (dải phân cách) + 6m (dải cây xanh) = 45m;
+ Độ dốc ngang mặt đường: in = 1,5%;
+ Độ dốc ngang vỉa hè: ivh = 2%.
- Đoạn 2 (Km0+932 ÷ Km1+848,48): Đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu có chiều cao đắp đất trung bình từ 3,5m đến 6,0m, nền đường không ổn định cần có biện pháp gia cố và xử lý.

+ Bề rộng mặt cắt ngang: B = 10m (vỉa hè) + 2x7,5m (mặt đường) + 21m (dải phân cách) + 10m (vỉa hè) = 56m;
+ Độ dốc ngang mặt đường: in = 1,5%;
+ Độ dốc ngang vỉa hè: ivh = 2%

5.2. Kết cấu áo đường: Thiết kế cấu áo đường trên toàn tuyến với modul đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 1.530daN/cm2 và được chia các lớp tính từ trên xuống dưới như sau:
- Lớp BTN hạt mịn C20 chiều dày 4cm;

- Lớp BTN hạt trung C25 chiều dày 6cm;
- Lớp cấp phối đá dăm loại I chiều dày 15cm;

- Lớp cấp phối đá dăm loại II chiều dày 25cm

- Lớp cấp phối đồi chiều dày 50cm, hệ số đầm chặt K98;

- Nền cát, hệ số đầm chặt K95.

5.3. Hệ thống thoát nước mặt dọc tuyến kết cấu cống bê tông ly tâm có đường kính từ (600-(1500, tải trọng thiết kế H10 (cống dọc theo vỉa hè) và H30 (cống ngang qua đường), tại các vị trí thu nước có bố trí các hố ga kết cấu bê tông mác 200 đá 2x4.

5.4. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh dọc tuyến đường xây dựng. 
5.5. Xử lý nền đất yếu: Đoạn từ km1+191,69 ÷ km1+848,48, nền đường được xử lý bằng bấc thấm với hình tam giác đều, khoảng cách cạnh là 130cm. 
5.6. Hạng mục phụ trợ:
- Vỉa hè, dải phân cách: Vỉa hè được lát tấm đan bê tông xi măng mác 150 đá 1x2, kích thước 40x40x4cm; bó vỉa (dải phân cách, vỉa hè) bằng bê tông mác 250 đá 1x2.
- Bố trí biển báo hiệu, vạch sơn đường theo đúng qui định hiện hành.
6. Địa điểm xây dựng: xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.
7. Diện tích sử dụng đất: 10,02 ha.
8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.

9. Tổng mức đầu tư 


:  79.820.000.000 đồng

(Bảy mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng)

Trong đó:


- Chi phí xây dựng
:

:   65.869.700.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án 

:        955.400.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư XD
:     4.251.800.000 đồng;
- Chi phí khác


:     1.200.850.000 đồng;


 - Chi phí đền bù GPMB

:        285.880.000 đồng;
- Chi phí dự phòng 

:     7.256.370.000 đồng.
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2011.
II. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án :

- Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với qui hoạch chung và qui hoạch chi tiết 1/2000 của khu kinh tế Nhơn Hội đã phê duyệt.

- Về trình tự thủ tục đầu tư bảo đảm tính pháp lý theo Luật Xây dựng.

- Trong quá trình thực hiện đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 1854/SGTVT-GT ngày 01/10/2008 về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 335/TTr-SKH&ĐT ngày 09/9/2008)
KT. GIÁM  ĐỐC 
Nơi nhận:





          PHÓ GIÁM ĐỐC


- Như trên;

- BQL Khu KTNH;

- Lưu: VT, TH, KTN (6b);


    




         Nguyễn Minh Tâm
PAGE  
1

